
ĐỀ 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả
	1.Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOVA,#55H 
SUBB A, #56H         (SUBB là lệnh trừ )
Kết quả của thanh ghi A là: 

	2. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #2FH 
MOV R0, #0F2H 
ADD A, R0 
CJNE A, #00H, DUNG 
MOV A, #0FFH 
DUNG:	MOV R0, #2FH
Kết quả của thanh ghi A và R0 là
	3. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV   R0, #7EH 
MOV   7EH, #00H 
MOV 7FH, #40H 
INC @R0 
INC R0 
INC @R0 
Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là:
	4. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #55H 
LOOP:	DEC A
JZ LOOP  (nhảy nếu =0)
END 
Kết quả của thanh ghi A là:


	
ĐỀ 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả		
	
1.  Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #25H
LOOP:	DEC A                        
JNZ LOOP	
END
Kết quả của thanh ghi A là:
	
2. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, #58H 
CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H 
DUNG: MOV 20H, #0ABH
Kết quả của thanh ghi A và 20H là:
	
3. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #0F4H 
MOV B, #0FH 
ADD A,B 
Kết quả của thanh ghi A là:
	
4. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #30H 
MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, A 
MOV A, @R1 
Kết quả của thanh ghi A là:






ĐỀ 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả
	1. Cho đoạn mã Assembler sau: 	
MOV A, #30H 
MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, A 
MOV A, @R1 
Kết quả của thanh ghi R1 là:: 

	2.Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0FFH
INC   A
Kết quả của thanh ghi A là:
	3. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #0FH 
MOV R0, #0F1H 
ADD A, R0 
CJNE A, #00H, DUNG 
MOV A, #0FFH 
DUNG:	MOV R0, #2FH
Kết quả của thanh ghi A và R0 là
	4.Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, #0FH 
MOV   A, #0F0H 
ADD    A, @R1 
Kết quả của thanh ghi R1 là


	
ĐỀ 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả		
	
1.  Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0FFH
ADD    A, #2H
Kết quả của thanh ghi A là:ghi A là:
	
2. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, 20H 
CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H 
DUNG:	MOV 20H, #0ABH
Kết quả của thanh ghi A và 20H là
	
3. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #0F4H 
MOV B, #0FH 
ADD A,B 
Kết quả của thanh ghi A là:
	
4.Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV R0, #52H 
MOV A, #17H 
INC A 
MOV R0, A 
INC R0 
MOV A,R0 
Kết quả thanh ghi R0





ĐỀ 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả
	1.Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #52H 
ADD A, #7BH 
      RLC A 
Kết quả của thanh ghi A là: 

	2. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #15H 
JB P, SKIP 
MOV A, #0FFH 
SJMP EXIT 
SKIP:	CLR A
EXIT:	END
Kết quả của thanh ghi A là:
	3. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, #0FH 
MOV   A, #0F0H 
ADD    A, @R1 
Kết quả của thanh ghi A là:
	4. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #0C3H 
MOV R0, #0AAH 
ADD    A, R0 
Kết quả của thanh ghi R0 là:


	
ĐỀ 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả		
	
1.  Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV 4BH, #56H 
MOV R0, #4AH 
MOV A, #14H 
INC A 
MOV @R0, A 
INC R0 
MOV A,@R0 
Kết quả thanh ghi A
	
2. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #93H 
MOV R0, #77H 
ADD    A, R0 
ADDC   A, R0 
Kết quả của thanh ghi R0 là:
	
3. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #52H 
ADD A, #7BH 
RLC A 
Kết quả của thanh ghi A là:
	
4. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV R1, #3
MOV A, #15
LOOP:	ADD A, #2
DJNZ R1, LOOP
Kết quả thanh ghi A:





ĐỀ 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả
	1.Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV A, #25H
LOOP:	DEC A                        
JNZ LOOP	
END
Kết quả của thanh ghi A là:

	2. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV 4BH, #56H 
MOV R0, #4AH 
MOV A, #14H 
INC A 
MOV @R0, A 
INC R0 
MOV A,@R0 
Kết quả thanh ghi R0:
	3. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV R1, #3
MOV A, #15
LOOP:	ADD A, #2
DJNZ R1, LOOP
Kết quả thanh ghi A:
	4. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, #0FH 
MOV   A, #0F0H 
ADD    A, @R1 
Kết quả của thanh ghi R1 là:


	
ĐỀ 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả		
	
1.  Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0A3H 
ADD A, #0E6H 
RRC A 
Kết quả của thanh ghi A là:
	
2. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0FFH 
ADD A, #1 
JNZ SKIP 
ADDC A, #02H 
SJMP EXIT 
SKIP:	ADDC A, #01H
EXIT:	END
Kết quả thanh ghi A:
	
3. Cho đoạn mã Assembler sau: 
MOV R0, #52H 
MOV A, #17H 
MOV 53H, A 
INC A 
MOV @R0, A 
INC R0 
MOV A,@R0 
Kết quả thanh ghi 52H
	
4. Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #52H 
ADD A, #7BH 
RRC A 
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